I. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
1/ KINH TẾ
1. Kinh tế hàng hóa của Thăng Long - Hà Nội: Đặc trưng và khái niệm phát triển/ Nguyễn Trí Dĩnh (chủ biên) . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 396 tr.: bảng, đồ thị; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn của kinh tế hàng hóa, phát triển kinh tế hàng hóa ở Hà Nội; sự phát triển của kinh tế hàng hóa Hà Nội từ thời kỳ phong kiến cho đến nay. Đặc trưng và bài học kinh nghiệm trong tiến trình phát triển kinh tế hàng hóa của Thăng Long - Hà Nội từ năm 1010 đến nay. Phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa, từng bước xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở Hà Nội đến năm 2020. 
Từ khóa: Kinh tế hàng hóa; Lịch sử; Hà Nội 
VL1818

2. Ngành PR tại Việt Nam/ Đinh Thị Thúy Hằng (chủ biên) . - H.: Lao động - xã hội, 2010 . - 207 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Các tác giả đưa ra những phân tích cụ thể về nghề PR ở Việt Nam dựa trên những nghiên cứu và khảo sát thực tế. Sự cần thiết của việc sử dụng PR như một công cụ truyền thông của các cơ quan nhà nước trong bối cảnh Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở xem xét hoạt động truyền thông hiện nay của một số cơ quan nhà nước, các tác giả đưa ra một số mô hình quản lý truyền thông cho các tổ chức, cơ quan nhà nước. 
Từ khóa: Ngành PR; Public Relation; Truyền thông; Công cụ quản lý truyền thông; Việt Nam

Vv3784-85

2/ CHÍNH TRỊ

3. Con người chính trị Việt Nam - truyền thống và hiện đại: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) . - H.: Chính trị quốc gia, 2010 . - 366 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: 1. Những vấn đề chung về con người chính trị; 2. Con người chính trị Việt Nam trong truyền thống (đến năm 1945); 3. Con người chính trị Việt Nam thời hiện đại (từ năm 1945 đến nay); 4. Sự nghiệp cách mạng mới và những yêu cầu mới đối với con người chính trị Việt Nam hiện nay. 
Từ khóa: Chính trị; Con người; Con người chính trị; Việt Nam 
Vv3776-77

4. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết các dân tộc/ Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam . - H., 2010 . - 119 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề: đại đoàn kết dân tộc là đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc; công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc và nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số... 
Từ khóa: Đại đoàn kết dân tộc; Dân tộc thiểu số; Việt Nam
VL1820, 1826

5. Một số vấn đề về quản lý nhà nước, kinh tế, văn hoá, giáo dục trên thế giới và Việt Nam/ Lê Thanh Bình . - H.:Chính trị quốc gia, 2010 . - 406 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, xã hội... Trong mỗi phần, mỗi lĩnh vực, trên cơ sở phân tích các chính sách nhà nước của các quốc gia và của Việt Nam, tác giả đều có đề xuất giải pháp hoặc kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện chính sách của Việt Nam phù hợp với quá trình phát triển của đất nước ở thời kỳ hiện nay. 
Từ khóa: Quản lý nhà nước; Kinh tế; Văn hoá; Giáo dục; Thế giới; Việt Nam 

Vv3789

6. Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay/ Nguyễn Văn Tài . - Tái bản có sửa chữa, bổ sung . - H.: Chính trị quốc gia, 2010 . - 247 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách phân tích, làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối chính sách cán bộ của Đảng ta. Tác giả cũng đưa ra những đánh giá sát hợp về tình hình cán bộ nước ta hiện nay, đề xuất những giải pháp khá cụ thể, có tính khả thi để góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ các cấp. 

Từ khóa: Quản lý nhà nước; Đội ngũ cán bộ ; Tính tích cực xã hội; Quản lý cán bộ; Quản lý nhân sự
Vv3791

7. Tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Bá Dương  . - H.:Chính trị quốc gia, 2010 . - 254 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một cách có hệ thống những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
Từ khóa: Lý luận chính trị; Tư duy lý luận; Giáo dục quốc phòng 
Vv3790 

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện/ Nguyễn Hữu Công . - H.:Chính trị quốc gia, 2010 . - 226 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách đi sâu phân tích cơ sở lý luận, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện. 
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát triển con người 
Vv3792

II. PHÁP LUẬT
9. Luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành . - H.:Lao động, 2010 . - 80 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu Luật bình đẳng giới và các nghị định của chính phủ quy định về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới; quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới. 
Từ khóa: Văn bản pháp quy; Pháp luật; Bình đẳng giới 
Vv3799-800

10. Quyền con người: tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học: Tập 1/ Võ Khánh Vinh (chủ biên) . - H.: Khoa học xã hội, 2010 . - 383 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các vấn đề: những vấn đề lý luận, lịch sử về quyền con người, đảm bảo thực hiện và cơ chế bảo vệ quyền con người; bảo vệ quốc tế về quyền con người; quyền con người ở Việt Nam 
Từ khóa: Quyền con người; Luật học 
Vv3803-04
11. Quyền con người: Tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học - Tập 2/ Võ Khánh Vinh . - H.: Khoa học xã hội, 2010 . - 350 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các vấn đề: những vấn đề chung về quyền con người ở Việt Nam; quyền con người và các ngành luật. 
Từ khóa: Quyền con người; Luật học 
Vv3805-06 

12. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn Bá Diến . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 418 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày và luận giải khái niệm, cấu trúc nội dung của cơ chế pháp lý thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong mối liên hệ so sánh với kinh nghiệm quốc tế và nước ngoài. Đồng thời, cuốn sách cũng hệ thống hóa, phân tích những vấn đề thực tiễn liên quan đến cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trên cơ sở đó nêu các quan điểm, đề xuất nhằm tiếp tục thực hiện cơ chế này trong tương lai. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ; Quyền sở hữu trí tuệ; Hội nhập quốc tế; Cơ chế pháp lý; Pháp luật 

Vv3752-53 

III. XÃ HỘI – VĂN HÓA
1/ XÃ HỘI

13. Báo cáo quốc gia lần thứ tư thực hiện tuyên bố cam kết về HIV/AIDS/ Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm . - H.; 2010 . - 156 tr.

Tóm tắt: Báo cáo đề cập đến vấn đề phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam: tổng quan tình hình dịch HIV; các ứng phó của quốc gia đối với tình hình; một số bài học kinh nghiệm và sự hỗ trợ từ các đối tác phát triển quốc gia; các thách thức chủ yếu và các giải pháp. 
Từ khóa: HIV; AIDS; Việt Nam 
VL1835

14. Báo cáo tổng kết thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt nam giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng giai đoạn 2011 - 2015 . - H., 2011 . - 67 tr.

Tóm tắt: Báo cáo gồm 2 phần: 1. Đánh giá tình hình thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt nam giai đoạn 2005 - 2010; 2. Định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2011 - 2015. 
Từ khóa: Chiến lược; Chiến lược phát triển; Phát triển bền vững; 2005-2010; 2011-2015 
VL1801 

15. Các phương pháp nghiên cứu trong nhân học: Tiếp cận định tính và định lượng/ H. Russel Bernard . - HCM: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2009 . - 561 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến phương pháp nghiên cứu trong nhân học văn hóa, bao gồm một số vấn đề: Nhân học văn hóa và khoa học xã hội; Các nền tảng của nghiên cứu xã hội; Nhân học và thiết kế nghiên cứu; Chọn mẫu... 
Từ khóa: Nhân học; Nhân học văn hóa; Phương pháp nghiên cứu 
VL1836

16. Di cư trong nước: cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam/ Liên hợp quốc tại Việt Nam . - H., 2010 . - 58 tr.

Tóm tắt: Tài liệu gồm các phần: 1. Bối cảnh di cư trong nước vì lý do kinh tế ở Việt Nam; 2. Tổng quan về di cư trong nước ở Việt Nam; 3. Di cư và phát triển; 4. Kết luận và kiến nghị. 
Từ khóa: Di cư; Việt Nam

VL1827-28

17. Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam . - H., 2010 . - 193 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách công bố kết quả của cuộc điều tra toàn quốc về thanh niên và vị thành niên Việt Nam lần 2, qua đó cung cấp một bức tranh toàn diện về sự thay đổi thông qua những phát hiện về các khía cạnh của thanh thiếu niên Việt Nam: điều kiện sống, gia đình, giáo dục, sức khoẻ, việc làm, giải trí... Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị thực tiễn xây dựng môi trường thân thiện cho thanh thiếu niên. 

Từ khóa: Điều tra xã hội; Thanh thiếu niên; Vị thành niên; Việt Nam 

VL1803-04 

18. Kỷ yếu hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ ba . - H., 2011 . - 291 tr.

Tóm tắt: Kỷ yếu gồm các phần: 1. Phiên toàn thể tổng kết 5 năm thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt nam, đánh giá tình hình thực hiện định hướng phát triển bền vững ở Việt nam giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2011-2015; 2. Diễn đàn phát triển bền vững về kinh tế; 3. Diễn đàn phát triển bền vững về xã hội; 4. Diễn đàn phát triển bền vững về môi trường; 5. Diễn đàn giáo dục vì sự phát triển bền vững; 6. Diễn đàn doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững. 
Từ khóa: Chiến lược phát triển; Phát triển bền vững; Việt Nam 
VL1802 

19. Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam: Bằng chứng từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 . - H.:2010 . - 35tr.

Tóm tắt: Ấn phẩm cung cấp những thông tin mới nhất về xu hướng nhân khẩu học hiện nay của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề dân số quan trọng này. 
Từ khóa: Nhân khẩu học; Giới tính khi sinh; Tỷ số giới tính khi sinh; Cân bằng giới tính. 
Vv3807-08

20. Nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ các cơ quan Trung ương với địa dịch HIV/AIDS tại Việt Nam/ Bùi Trường Giang chủ biên . - H.:Khoa học xã hội, 2010 . - 286 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: 1. Những vấn đề chung về HIV/AIDS tại Việt Nam hiện nay; 2. Những xu hướng truyền thông về HIV/AIDS tại Việt Nam hiện nay; 3. Những triển vọng trong phát triển những hình thức hoạt động mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS. 
Từ khóa: HIV/AIDS; Phòng chống HIV/AIDS 
Vv3795-96

21. Những yếu tố tác động đến phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam/ Trần Đức Cường (chủ biên) . - H.: Khoa học xã hội, 2010 . - 492 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích hệ thống các yếu tố tác động đến phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng, xu hướng tác động của các yếu tố này đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội và những vấn đề đặt ra. Đề xuất những quan điểm và giải pháp để phát huy yếu tố tích cực, hạn chế những yếu tố tiêu cực đối với  phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam. 
Từ khóa: Phát triển xã hội; Quản lí xã hội; Việt Nam

Vv3780-81

22. Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta/ Phạm Thành Nghị (chủ biên) . - H.:Chính trị quốc gia, 2010 . - 246 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần chính: 1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đánh giá sự phát triển con người vùng Tây Bắc; 2. Những vấn đề cơ bản phát triển con người vùng Tây Bắc; 3. Giải pháp phát triển con người vùng Tây Bắc. 
Từ khóa: Con người; Tây Bắc; Phát triển con người 
Vv3794

23. Tỷ số giới tính khi sinh ở châu Á và Việt Nam: Tổng quan tài liệu nhằm hướng dẫn nghiên cứu về chính sách/ Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam . - H., 2010 . - 92 tr.

Tóm tắt: Tài liệu tổng hợp một số tài liệu, công trình nghiên cứu chọn lọc ở châu Á  và Việt Nam, cách thức để giải quyết có hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam. 
Từ khóa: Tỷ số giới tính; Tỷ số giới tính khi sinh; Việt Nam; Châu Á

VL1829-30

24. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ/ Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương . - H.:Thống kê, 2009 . - 896 tr.; 29 cm

Tóm tắt: Ấn phẩm gồm 16 biểu tổng hợp, trình bày các kết quả chủ yếu nhất của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 theo các cấp hành chính, giới tính, nhóm tuổi và dân tộc, tôn giáo , các vùng kinh tế xã hội... 
Từ khóa: Điều tra dân số; Nhà ở; Năm 2009; Việt Nam

VL1821-22 

25. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu/ Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương . - H., 2010 . - 490 tr.

Tóm tắt: Báo cáo gồm 4 phần: Phần 1 trình bày về thiết kế và thực hiện Tổng điều tra; Phần 2 đưa ra các kết quả chủ yếu của số liệu suy rộng mẫu 15%; Phần 3 đưa ra các biểu tổng hợp từ số liệu suy rộng mẫu 15%; Phần 4 là các phụ lục liên quan đến Tổng điều tra như các khái niệm, định nghĩa sử dụng trong Tổng điều tra, phiếu điều tra, phân bổ mẫu, sai số mẫu của một số chỉ tiêu chủ yếu... 
Từ khóa: Dân số; Nhà ở; Tổng điều tra; Năm 2009; Việt Nam

VL1831-32

26. Xã hội học gia đình/ Mai Huy Bích . - H.: Khoa học xã hội, 2010 . - 223 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách bàn về những khó khăn và vấn đề trong những nỗ lực đưa ra một định nghĩa chung có thể áp dụng mọi nơi, mọi lúc về gia đình ở các nền văn hóa, các xã hội, hat thậm chí các nhóm trong cùng một xã hội; những nét chính trong cách xã hội học tiếp cận gia đình. Cơ cấu gia đình, xem xét cơ cấu gia đình dưới một góc độ mới là quan hệ giới. Khảo sát sự diễn biến, tiến hóa và thay đổi của gia đình theo thời gian ở cấp vi mô và vĩ mô. Một số cách tiếp cận lý thuyết chủ yếu trong nghiên cứu xã hội học gia đình. 
Từ khóa: Xã hội học; Gia đình 
Vv3768-69 

2/ VĂN HÓA

27. Nghiên cứu văn hoá và con người Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo/ Dương Phú Hiệp (chủ biên) . - H.:Chính trị quốc gia, 2010 . - 223 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách gồm một số bài viết của các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu văn hoá và con người, trình bày những vấn đề như: nghiên cứu văn hoá và con người Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế; quan hệ giữa phát triển văn hoá và phát triển con người, những mô hình văn hoá trong việc kế thừa và phát triển văn hoá Việt Nam hiện nay, cách tiếp cận triết học về văn hoá và con người Việt Nam... 
Từ khóa: Con người; Văn hoá; Việt Nam 
Vv3793

28. Văn hoá và con người Việt nam trong đổi mới và hội nhập quốc tế/ Hoàng Chí Bảo . - H.:Chính trị quốc gia, 2010 . - 446 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: 1. Các vấn đề lý luận về văn hoá; 2. Văn hoá với phát triển và tiến bộ xã hội nhìn từ cục diện văn hoá châu Á - Thái Bình Dương trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI qua thực tiễn Đông Á. 
Từ khóa: Con người; Hội nhập quốc tế; Văn hoá Việt Nam 
Vv3750-51 

29. Xã hội học văn hóa/ Mai Văn Hai, Mai Kiệm . - H.: Khoa học xã hội, 2010 . - 302 tr : sơ đồ ; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày ý nghĩa bản thể luận của văn hóa giúp cho việc tìm hiểu văn hóa từ góc nhìn xã hội học; lý do ra đời, đối tượng, cấu trúc, nhiệm vụ của bộ môn xã hội học văn hóa; một số lý thuyết nhân học, xã hội học trong việc tiếp cận nghiên cứu văn hóa. Tầm quan trọng của mỗi loại hình văn hóa trong nghiên cứu xã hội học. Tính đa dạng bên trong của mỗi nền văn hóa cũng như mối liên hệ liên văn hóa và những vấn đề đang đặt ra trong việc giao lưu, tiếp xúc và tiếp biến văn hóa. Các tác giả xem xét sự biến đổi văn hóa, đồng thời nêu lên những trường hợp đặc thù trong sự vận hành của văn hóa trong các xã hội khác nhau. 

Từ khóa: Xã hội học; Nhân học; Văn hóa 
Vv3766-67 
IV. GIÁO DỤC

1/ SÁCH CHUYÊN KHẢO

30. Công nghệ thông tin trong trường học/ SREM . - H., 2010 . - 214 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những kiến thức căn bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường. Nội dung tài liệu được chia thành 3 phần chính: 1. Kiến thức cơ bản về tin học; 2. Những kỹ năng cần thiết khi ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong nhà trường đối với một hiệu trưởng; 3. Kỹ năng chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin cho nghiệp vụ quản lý nhà trường của một hiệu trưởng. 
Từ khóa: Quản lý trường học; Quản lý giáo dục; Ứng dụng công nghệ thông tin 

Vv3760-61 

31. Điều hành các hoạt động trong trường học/SREM . - H., 2010 . - 321 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách giúp các nhà quản lý giáo dục xây dựng quy trình các công việc trong từng cấp quản lý và giữa các cấp quản lý, nhằm thúc đẩy và cải thiện cách thức tiến hành công việc và chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý cấp trên. 
Từ khóa: Quản lý trường học; Phân cấp quản lý. 
Vv3754-55 

32. Giá trị học: cơ sở lý luận góp phần đúc kết, xây dựng giá trị chung của người Việt Nam thời nay/ Phạm Minh Hạc . - H.:Giáo dục, 2010 . - 303 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách bàn luận về các vấn đề giá trị học trong mối quan hệ, gắn bó mật thiết với các khoa học khác: đạo đức học, văn hoá chính trị học, nghiên cứu con người - nhân học văn hoá, tâm lý học - tâm lý học giá trị, giáo dục học - giáo dục học giá trị. 
Từ khóa: Giá trị; Giá trị học; Giáo dục giá trị
Vv3746 

33. Giáo dục đón đầu cho con em ở tuổi vị thành niên (12 đến 17 tuổi)/ Chu Trung Thanh . - H.: Chính trị quốc gia, 2010 . - 90 tr.; 19 cm

Tóm tắt: Bằng những câu chuyện thực tế, tác giả đã kể lại việc dùng phương pháp giáo dục lấy duy vật biện chứng, vận dụng vào giáo dục giảng dạy và quản lý nội trú, kết hợp chặt chẽ với tâm sinh lý học của các lứa tuổi, vận dụng các quy luật cơ bản của triết học, từng bước có bài bản đi từ nhận thức đối tượng đến tác động giáo dục có chủ định và đã đạt hiệu quả rõ rệt. 
Từ khóa: Giáo dục; Giáo dục đón đầu; Vị thành niên 
Vv3786

34. Giám sát, đánh giá trong trường học/SREM . - H., 2010 . - 277 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách giúp các nhà quản lý hiểu thêm về những lợi ích của công tác giám sát, đánh giá, gồm các phần: tổng quan về giám sát, đánh giá; xây dựng hệ thống chỉ số giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động trường học; hoạt động tự đánh giá trong trường học; xây dựng hệ thống quản lý theo kết quả trong trường học... 

Từ khóa: Quản lý trường học; Đánh giá giáo dục; Giám sát trường học
Vv3756-57 

35. Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam . - H.:Văn hoá thông tin, 2010 . - 335 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài giảng, bài viết về hướng nghiệp: sự nảy sinh các ngành nghề trong ba nền kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế tri thức); phân loại và mô tả các đặc điểm hoạt động nghề nghiệp; cơ sở pháp lý hình thành hệ thống hướng nghiệp và các loại hình hướng nghiệp ở Việt Nam; hướng nghiệp với vấn đề phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân; các tư liệu về phát triển dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp. 
Từ khóa: Hướng nghiệp; Giáo dục hướng nghiệp; Đào tạo nghề; Việt Nam 
Vv3742-43 
36. Hai mươi năm khoa học tâm lí - giáo dục Việt Nam: Thành tựu và triển vọng/ Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam  . - H.; 2010 . - 456 tr.

Tóm tắt: Kỉ yếu tập hợp 72 báo cáo tham gia hội thảo khoa học, được chia làm 3 phần: 1. Nghiên cứu lí luận và ứng dụng thực tiễn về tâm lí học; 2. Nghiên cứu lí luận và ứng dụng thực tiễn về giáo dục học; 3. Các công trình đã thực hiện. 
Từ khóa: Tâm lý học; Giáo dục học; Công trình nghiên cứu; Kỉ yếu; Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam 
VL1811

37. Hai mươi năm xây dựng và trưởng thành: Kỉ yếu/ Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam . - H., 2010 . - 205 tr.

Tóm tắt: Kỉ yếu giới thiệu các hoạt động và thành tích trong 20 năm phát triển của Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam: hoạt động của các tỉnh, thành hội, hội ngành; hoạt động của các trung tâm, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội; hoạt động của một số chi hội và các phòng trực thuộc Trung ương Hội. Bên cạnh đó, kỉ yếu còn tập hợp một số điều lệ, quy định, quy chế về các hoạt động của Hội. 
Từ khóa: Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam; Phương thức hoạt động; Kỉ yếu 
VL1810

38. Khoa học tổ chức và tổ chức giáo dục/ Trần Kiểm . - H.:Đại học Sư phạm, 2010 . - 189 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: 1. Một số vấn đề lí luận về khoa học tổ chức: định nghĩa, nguyên tắc, bản chất, các thành phần và yếu tố của "tổ chức"; 2. Tổ chức giáo dục: nhà trường - tổ chức cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân; 3. Nhà trường hiệu quả: bối cảnh xuất hiện, bản chất và đánh giá "nhà trường hiệu quả". 

Từ khóa: Khoa học giáo dục; Khoa học tổ chức; Tổ chức giáo dục 
Vv3744-45 

39. Luận văn Umberto Eco . - H.:Lao động, 2010 . - 297 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành khoa học xã hội, đề cập đến phương pháp hợp lý để làm luận văn qua các vấn đề: một bài luận văn là gì, làm thế nào để chọn chủ đề và sắp xếp thời gian công việc, làm thế nào để tiến hành việc tìm kiếm tài liệu, làm thế nào để tổ chức tài liệu, làm thế nào để sắp xếp bài nghiên cứu một cách tự nhiên... 

Từ khóa: Luận văn; Nghiên cứu khoa học
Vv3772-73 

40. Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 21/ Phạm Minh Hạc . - H.:Giáo dục, 2010 . - 603 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần:1. Hai mươi vấn đề chung của giáo dục Việt nam đầu thế kỷ 21; 2. Mười chín báo cáo khoa học; 3. Sáu mươi ba bài phỏng vấn đã được thực hiện với tác giả về các vấn đề trong giáo dục. Ngoài ra trong lời kết, tác giả đưa ra một số định hướng phát triển giáo dục 2011-2020. 
Từ khóa: Giáo dục; Việt Nam; Thế kỷ 21 
VL1800, 1809

41. Quản lý nhà nước về giáo dục/SREM . - H.: Dân trí, 2010 . - 365 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những kiến thức cơ bản nhất về quản lý hành chính nhà nước về giáo dục nhằm cung cấp cho các hiệu trưởng tầm nhìn bao quát về các nội dung quản lý và các chế tài trong quản lý. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quản lý trường học 
Vv3764-65 

42. Quản trị hiệu quả trường học/SREM . - H., 2010 . - 339 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần chính: 1. Quản lý con người; 2. Quản lý tổ chức; 3. Quản lý sự thay đổi. Cuốn sách giúp cho các giáo viên chịu trách nhiệm quản lý cấp cao trong nhà trường, cũng như các trường phổ thông và cao đẳng quản lý hiệu quả hơn. 
Từ khóa: Quản lý trường học; Quản trị học đường 
Vv3762-63

43. Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới/ SREM . - H., 2010 . - 227 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam; quá trình phát triển và cải cách giáo dục của một số nước ở khu vực châu Á và một số nước ở khu vực châu Âu và châu Mỹ. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Lịch sử giáo dục; Việt Nam 
Vv3758-59 

44. Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông: Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế/ Lê Thị Thanh Hương (chủ biên), Đỗ Thị Lệ Hằng, Mai Việt Thắng . - H.: Khoa học xã hội, 2010 . - 192 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành ngành tư vấn hướng nghiệp, phân tích một số lý thuyết và mô hình tư vấn hướng nghiệp ở một số nước như Mỹ, Áo, Malaixia, New Zealand..., tìm hiểu kinh nghiệm một số nước trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp. Thực trạng tư vấn hướng nghiệp  cho học sinh THPT ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh ở Việt Nam trong thời gian tới. 
Từ khóa: Tư vấn; Hướng nghiệp; Giáo dục hướng nghiệp; Học sinh; Trung học phổ thông 
Vv3748-49 

45. Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng phát triển 5 năm 2011-2015 khối khoa học giáo dục: Kỷ yếu hội nghị/ Bộ Giáo dục và Đào tạo  . - H., 2010 . - 405 tr.

Tóm tắt: Kỷ yếu gồm 3 phần: 1. Báo cáo khối khoa học giáo dục và báo cáo của các đơn vị về hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2005-2010 và định hướng phát triển 5 năm 2015-2020; 2. Tham luận của các nhà khoa học; 3. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu của các đơn vị. 
Từ khóa: Khoa học công nghệ; Khoa học giáo dục 
VL1799 

2/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

46. Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ nghiên cứu/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tiến Hùng . - Mã số đề tài: V2010-01NV . - H., 2010 . - 165 tr.+ phụ lục

Tóm tắt: Báo cáo đánh giá công tác tổ chức thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010; mức độ đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010; tình hình thực hiện các giải pháp phát triển giáo dục 2001 - 2010. 

Từ khóa: Chiến lược giáo dục; Giáo dục; Phát triển giáo dục; Đánh giá chiến lược; 2001 - 2010 

NC2145 

47. Đánh giá quá trình nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu giáo dục dân tộc: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Đào Nam Sơn . - Mã số đề tài: V2009-07. - H., 2010 . - 110 tr.

Tóm tắt: Nội dung chính của đề tài đề cập đến các vấn đề: Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm nghiên cứu giáo dục dân tộc; Kết quả hoạt động của Trung tâm; Đánh giá chung về quá trình nghiên cứu khoa học của Trung tâm; bài học kinh nghiệm và kiến nghị. 
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học; Trung tâm nghiên cứu giáo dục dân tộc

NC2147 
48. Biện pháp hướng dẫn sinh viên sử dụng phương pháp Graph trong học tập: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thanh . - Mã số đề tài: V2009-02 NCS . - H., 2010 . - 120 tr. + phụ lục+CD

Tóm tắt: Cơ sở lý luận của việc sử dụng phương pháp graph trong học tập. Thực trạng sử dụng các phương pháp học tập và việc hướng dẫn sinh viên học tập tại một số trường đại học. Xây dựng các biện pháp hướng dẫn sinh viên sử dụng phương pháp graph trong học tập. 
Từ khóa: Phương pháp graph; Phương pháp học tập 
NC2144 

49. Nghiên cứu đề xuất mô hình và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành của văn phòng Bộ Giáo dục và đào tạo: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Trần Quang Quý . - Mã số đề tài:  B2007-37-42TĐ . - H., 2010 . - 109 tr.

Tóm tắt: Đề tài khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Bộ giáo dục; khảo sát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, mô hình quản lý của Văn phòng Bộ Giáo dục và đào tạo và đề xuất điều chỉnh. Phân tích bài toán quản lý của Văn phòng Bộ, đề xuất mô hình tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành của Văn phòng Bộ. Triển khai ứng dụng phân fmềm quản lý văn bản và luồng thông tin văn bản; xây dựng và triển khai phần mềm quản lý phôi văn bằng chứng chỉ... 
Từ khóa: Quản lý; Văn phòng Bộ Giáo dục và đào tạo; Ứng dụng công nghệ thông tin 
NC2143 

50. Thực trạng quản lý đào tạo kỹ sư lâm nghiệp ở một số trường đại học Việt Nam: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Xuân Bảo . - Mã số đề tài: V2009-27 . - H., 2010 . - 91 tr.+CD.

Tóm tắt: Đề tài đã xác định được thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo kỹ sư lâm nghiệp ở các trường đại học Việt Nam theo các tiêu chuẩn chủ yếu của kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo đại học Việt Nam; Đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư lâm nghiệp ở các trường đại học Việt Nam. 
Từ khóa: Giáo dục đại học; Kỹ sư lâm nghiệp; Quản lý đào tạo; Việt Nam 

NC2146 

51. Xu thế phát triển nội dung học vấn phổ thông ở Việt Nam sau năm 2015: Báo cáo tổng kết/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Anh Dũng . - Mã số đề tài:  B2007-37-35 . - H., 2010 . - 115 tr.

Tóm tắt: Nội dung báo cáo gồm: 1. Xây dựng cơ sở khoa học làm căn cứ cho việc đề xuất định hướng phát triển nội dung học vấn phổ thông; 2. Đề xuất các định hướng phát triển nội dung học vấn phổ thông trong nhà trường Việt Nam sau 2015 ở hai cấp giáo dục cơ sở và giáo dục sau cơ sở theo hướng tiếp cận năng lực.

Từ khóa: Giáo dục phổ thông; Chương trình giáo dục; Học vấn phổ thông ; Nội dung học vấn; Việt Nam

NC2141 

52. Xu thế phát triển nội dung học vấn phổ thông ở Việt Nam sau năm 2015: Kỷ yếu hội thảo/ Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Anh Dũng . - Mã số đề tài:  B2007-37-35 . - H., 2010 . - 84 tr.

Tóm tắt: Tài liệu gồm các báo cáo chuyên đề với nội dung: Cơ sở lý luận của việc xây dựng nội dung học vấn phổ thông; Xu thế phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu đặt ra đối với phát triển nội dung học vấn phổ thông; Đặc trưng nhân cách con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và yêu cầu đặt ra đối với việc phát triển nội dung học vấn phổ thông; Thực trạng phát triển nội dung học vấn phổ thông ở Việt Nam; Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xác định nội dung học vấn phổ thông; định hướng phát triển nội dung học vấn ở Việt Nam sau năm 2015. 
Từ khóa: Giáo dục phổ thông; Chương trình giáo dục; Học vấn phổ thông ; Nội dung học vấn; Việt Nam. 

NC2142
V. LỊCH SỬ

53. Các vị đứng đầu kinh thành Thăng Long : Thế kỷ XIII-XVIII/ Quốc Chấn . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 . - 118 tr.: ảnh; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách Giới thiệu tư liệu tiểu sử, sự nghiệp về những tấm gương cao đẹp của một số vị đứng đầu kinh đô Thăng Long dưới từng triều đại phong kiến từ thế kỷ XIII đến XVIII như Đại An phủ kinh sư Trần Thì Kiến, Trần Khắc Chung, Đại Doãn kinh sư Nguyễn Trung Ngạn, Lê Giốc, Nguyễn Tông Tây, Nguyễn Tất Bột...
Từ khóa: Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Tiểu sử; Sự nghiệp; Thăng Long; Hà Nội 

Vv3778-79

54. Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long - Hà Nội / B.s.: Phạm Xuân Hằng (ch.b.), Vũ Quang Hiển, Nguyễn Hải Kế....  . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 524 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu lịch sử Thăng Long trong hoạt động đối ngoại của nhà Lý, nhà Trần, thời kì kháng chiến chống Minh và thời Lê Sơ cho tới thời kì nhà Nguyễn. Các bài học lịch sử và một số vấn đề liên quan. 
Từ khóa: Đối ngoại; Hoạt động ngoại giao; Lịch sử; Thăng Long; Hà Nội
VL1816

55. Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội: Lịch sử và bài học/ Vũ Văn Quân, Nguyễn Quang Ngọc, Đoàn Minh Huấn (đồng chủ biên) . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 496 tr: bản đồ; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tổng kết về toàn bộ quá trình lịch sử của Thăng Long - Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị, hành chính của đất nước dưới góc độ quản lý và phát triển từ năm 1010 đến nay. 
Từ khóa: Lịch sử; Quản lý; Phát triển; Hà Nội; Thăng Long
VL1819

56. Thanh thực lục: Quan hệ Thanh - Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX/ Hồ Bạch Thảo (dịch và chú thích); Trần Văn Chánh (hiệu đính); Phạm Hoàng Quân (bổ chú) . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 568 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách được biên dịch từ một sưu tập sử liệu được trích lục từ một nguồn Thanh thực lục, gồm hầu hết những ghi chép liên quan lịch sử quan hệ Trung Hoa - Việt Nam trong khoảng 15 năm (1788-1803). 
Từ khóa: Lịch sử; Lịch sử trung đại; Quan hệ; Nhà Tây Sơn; Nhà Thanh; Sử liệu; Việt Nam 
VL1814

57. Thăng Long - Hà Nội  : Tuyển tập công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật. Tập 1 / Trần Nho Thìn (tuyển chọn) . - H.: Nxb Hà Nội; 2010 . - 764 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp, tuyển chọn những bài viết tiêu biểu về Văn học Nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội trong suốt gần 1000 năm lịch sử. Với những bài viết chọn lọc của các học giả tiêu biểu, cuốn sách sẽ tái hiện lại bức tranh văn học nghệ thuật của Thăng Long xưa, của Hà Nội nay trên nhiều phương diện: từ nguồn tư liệu, thư tịch Hán nôm, văn bia, thần tích, thần sắc của Thăng Long - Hà Nội; truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, văn học dân ca, những tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của các tác gia văn học Thăng Long - Hà Nội; những vấn đề về sân khấu của Thăng Long - Hà Nội. 
Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Sân khấu; Văn học dân gian; Văn học viết; Thăng Long; Hà Nội

VL1812 

58. Thăng Long - Hà Nội : Tuyển tập công trình nghiên cứu Văn học - Nghệ thuật. Tập 2/ Trần Nho Thìn (tuyển chọn)(tuyển chọn) . - H.: Nxb Hà Nội; 2010 . - 728 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp, tuyển chọn những bài viết tiêu biểu về văn học Nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội trong suốt gần 1000 năm lịch sử. Với những bài viết chọn lọc của các học giả tiêu biểu, cuốn sách tái hiện lại bức tranh văn học nghệ thuật của Thăng Long xưa, của Hà Nội nay trên nhiều phương diện: những vấn đề về kiến trúc Thăng Long, sự chuyển biến của kiến trúc cổ truyền trong thời kỳ cận đại và hiện đại; những vấn đề về mỹ thuật, hội họa – điêu khắc, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa của vùng đất ngàn năm lịch sử. 
Từ khóa: Nghệ thuật; Điện ảnh; Kiến trúc; Hội họa; Âm nhạc; Thăng Long; Hà Nội

VL1813 

59. Thăng Long - Hà Nội Thư mục công trình nghiên cứu/ B.s.: Vũ Văn Quân, Đỗ Thị Hương Thảo (ch.b), Ngô Vương Anh....  . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 624 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu mục lục công trình nghiên cứu về Thăng Long - Hà Nội bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Mục lục sách về địa lí, lịch sử, kinh tế, văn hoá, giáo dục... 
Từ khóa: Công trình nghiên cứu; Thư mục; Hà Nội 
VL1817

60. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Thư mục tư liệu trước 1945. Tập 1/ Vũ Văn Quân (chủ biên) . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 1052 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu và tóm tắt toàn bộ các văn khắc Hán Nôm khắc trên đá (văn bia) hoặc chuông khánh ở hầu hết các địa điểm như đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ họ, văn miếu, văn chỉ, lăng mộ... trên địa bàn Hà Nội, được sắp xếp theo thứ tự ABC tên các địa danh. 
Từ khóa: Văn bản hán nôm; Văn khắc; Văn bia; Thư mục chuyên đề; Hà Nội; Thăng Long
VL1823 

61. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Thư mục tư liệu trước 1945. Tập 2/ Vũ Văn Quân . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 1444 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu và tóm tắt các văn khắc Hán Nôm, thần tích, thần sắc có từ xa xưa và tồn tại đến ngày nay trên địa bàn hành chính thành phố Hà Nội, được sắp xếp theo thứ tự ABC tên các địa danh. 
Từ khóa: Văn bản hán nôm; Văn khắc; Thần tích; Thư mục chuyên đề; Hà Nội; Thăng Long 

VL1824 

62. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : thư mục tư liệu trước 1945. Tập 3/ Vũ Văn Quân chủ biên.  . - H.:Nxb Hà Nội, 2010 . - 1324 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu và tóm tắt các tư liệu hương ước, tư liệu địa bạ và một số tư liệu khác dựa trên các văn bản hán nôm có từ xa xưa và tồn tại đến ngày nay trên địa bàn hành chính thành phố Hà Nội, được sắp xếp theo thứ tự ABC tên các địa danh. 
Từ khóa: Địa bạ; Hương ước; Thư mục chuyên đề; Văn bản hán nôm; Hà Nội

VL1825 

63. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập văn khắc Hán Nôm/ Tuyển dịch và giới thiệu: Phạm Thị Thùy Vinh (chủ trì) . - H.: Nxb Hà Nội, 2010 . - 1268 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp, tuyển dịch khoảng 150 văn bản khắc trên bia đá, chuông, khánh đồng của 14 quận huyện thuộc thành phố Hà Nội (chỉ tính đến trước ngày 31/8/2008 khi Hà Tây chưa sát nhập vào với Hà Nội), phản ánh về sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng của Thăng Long - Hà Nội trong suốt gần 1000 năm lịch sử). Tuyển tập văn khắc được tuyển chọn từ các điểm di tích tiêu biểu như các di tích như đình, chùa, đền, miếu, lăng mộ, từ đường dòng họ, văn miếu và văn chỉ, cầu, chợ. 
Từ khóa: Văn bản Hán Nôm; Văn khắc; Văn bia; Hà Nội 
VL1815

VI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

64. Các nữ tác gia Hán Nôm Việt Nam/ Đỗ Thị Hảo (chủ biên) . - H.: Khoa học xã hội, 2010 . - 1000 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu tiểu sử, tác phẩm, khảo sát các văn bản phiên âm, dịch chú giải các tác phẩm của 12 nữ tác gia Hán Nôm Việt Nam như: Lý Ngọc Kiều, Lê Thị Yến, Ngô Chi Lan... 
Từ khóa: Tác phẩm văn học; Văn học Hán Nôm; Văn học trung đại; Nữ tác giả; Việt Nam 
VL1833-34

65. Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học/ Nguyễn Hồng Dương (chủ biên) . - H.:Từ điển bách khoa, 2010 . - 523 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm các báo cáo khoa học bàn đến một số khía cạnh của lý luận tôn giáo học như: Mã ngành đào tạo; Tôn giáo học tuy có yếu tố liên ngành nhưng đó là một ngành nghiên cứu khoa học độc lập; Những kinh nghiệm bước đầu giảng dạy môn tôn giáo học ở bậc đại học, cao học, sau đại học.

Từ khóa: Tôn giáo học; Nghiên cứu tôn giáo; Giảng dạy

Vv3797-98

66. Những phát minh vĩ đại/ Dominique Joy . - H.: Phụ nữ, 2010 . - 160 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những phát minh vĩ đại của con người trên thế giới từ những năm trước công nguyên cho đến những năm 90: dụng cụ bằng đá, chữ viết, cối xay nước, báo chí, máy tính, ra đa... 
Từ khóa: Lịch sử khoa học; Phát minh

VL1839

67. Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt nửa sau thế kỉ XX/ Hà Quang Năng (chủ biên) . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 491 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách phân tích sự phát triển từ vựng tiếng Việt ở bình diện cấu trúc; tổng kết những xu hướng cơ bản của quá trình biến đổi và phát triển từ vựng tiếng Việt dưới ảnh hưởng của các nhân tố lịch sử - xã hội. 
Từ khóa: Từ vựng; Tiếng Việt; Thế kỷ 20

VL1837-38

68. Từ điển thuật ngữ văn học/ Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên) . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 . - 452 tr.; 21 cm

 
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các thuật ngữ khoa học văn học, thuật ngữ về trường phái phê bình văn học, tự sự học, tiếp nhận văn học, giải thích học, ký hiệu học và so sánh văn học. 
Từ khóa: Thuật ngữ văn học; Từ điển 
Vv3825-26
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